
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 
Số 8, ngách 47/76 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/12/20153. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY TNHH Tһ VӷN ņӹU Tһ Vê THһҹNG MӳI T֠NG H֮P THĆI BČNH

0107161306

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

2. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

10. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

13. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí; 

6329

14. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

15. Đại lý, môi giới, đấu giá
Dt Đại lý, môi giới

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP THÁI BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI BINH GENERAL TRADING AND 
INVESTMENT CONSULTANT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THAI BINH ICA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0948140378
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 

4649

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác; 
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thươngmại;

4773

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ loại nhà nước 
cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

8299

24. Giáo dục nghề nghiệp 8532

25. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

26. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

27. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

28. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

29. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

30. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

31. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho 
thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù che 

9329

32. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính, tư vấn 
pháp luật)

6619

33. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật)

7020

34. Quảng cáo 7310
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1.000.000.000 VNĐ

35. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

36. Cho thuê xe có động cơ 7710

37. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

38. Đại lý du lịch 7911

39. Điều hành tua du lịch 7912

40. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

9. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

6. V֝n ĽiԚu l֓: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001078007626

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8, ngách 47/76 phố Khương Trung, Phường 
Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 8, ngách 47/76 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN ANH DŨNG Nam
14/03/1978 Kinh Việt Nam

11/11/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Th¹ng tin vԚ chֳ s֫ hֻu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN ANH DŨNG Nam

14/03/1978 Kinh Việt Nam

001078007626
11/11/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số 8, ngách 47/76 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 8, ngách 47/76 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
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